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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    HUYỆN LÝ SƠN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NGÃI              
                                                                                   

Bản án số: 03/2022/HS-ST 

Ngày 18/03/2022 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH  QUẢNG NGÃI 
 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Trí Thời  

2. Bà Lê Thị Mỹ Ý 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Duy Bình – Là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Lý Sơn 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Sơn tham gia phiên tòa: Ông Bùi 

Văn Hưng - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Lý 

Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 03/2022/TLST-HS ngày 05 

tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 

03/2022/QĐXXST-HS, ngày 28 tháng 02 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 

02/2022/HSST-QĐ, ngày 14 tháng 03 năm 2022 đối với  bị cáo: 

 Mai Văn H (B), sinh ngày 16 tháng 10 năm 1993, tại  Quảng Ngãi; nơi cư trú: 

Thôn Tây An H, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ 

học vấn: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Mai Phụng L và bà Phạm Thị Đ (Phạm Thị L); vợ: Trần Thị H, có 02 con: 

Đứa lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất 2019;  

 Tiền án, tiền sự: Không. 

 Nhân thân: Ngày 23/05/2012 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ra 

quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục vì có hành vi: “Vi phạm pháp 

luật nhiều lần, chính quyền địa phương giáo dục, cảnh cáo nhưng không tiến bộ”, 

thời hạn 24 tháng, đã chấp hành xong. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/06/2021 cho đến ngày 15/11/2021 

thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
  - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
  Đặng Quang P, sinh năm 1997 

  Trú tại: Thôn Tây An V, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi, (vắng mặt). 

 - Người làm chứng: 

  + Trương Đình T, sinh năm 2000 

  + Nguyễn Văn C, sinh năm 1998 

  Cùng trú tại: Thôn Đông An V, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi, (Đều vắng mặt). 

  + Phan Hùng V, sinh năm 1955 
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  Trú tại: Thôn Tây An V, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi, (vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ 00 ngày 17/6/2021, Mai Văn H dùng điện thoại Sam Sung 

Galaxy A02s, màu đen, chứa số thuê bao Sim 1: 0921213261 và số thuê bao Sim 2: 

0975243146, có tên Zalo “H Văn” nhắn tin Zalo cho Đặng Quang P có tên Zalo 

“Nhock Lì” để hỏi, đặt mua ma túy “khay” và ma túy “kẹo”, nhắn tin xong thì Hảo 

xóa hết tin nhắn Zalo. Đến khoảng 20 giờ 00 cùng ngày H tiếp tục nhắn tin và điện 

thoại Zalo nói chuyện qua lại với P và đến khoảng 21 giờ 45 phút thì H đến nhà vào 

phòng Đặng Quang P gặp P thì có Trương Đình T, Nguyễn Văn C tại đây. H lấy ma 

túy đã đặt mua trước đó, đồng thời mua thêm 02 tép ma túy đá để về sử dụng. Sau khi 

mua ma túy của P xong thì H ra về nhưng xe bị hết xăng nên quay lại mượn xe của 

Trương Đình T. Lúc này Tài cho H mượn xe và đi về cùng với H, khi đi đến đoạn 

đường trước Âm Linh Tự thuộc thôn Tây An V, huyện L thì T xuống xe có việc 

riêng, còn H tiếp tục điều khiển xe máy đi tiếp đến khu vực ngã tư cầu cảng cá Lý 

Sơn thuộc Thôn Tây An V, huyện L thì bị lực lượng Biên phòng Lý Sơn tuần tra, 

kiểm soát phát hiện bắt quả tang Mai Văn H đang cầm nắm trong lòng bàn tay trái 01 

(một) túi ni lông trong suốt có kích thướt (2x4)cm, kiểm tra bên trong túi ni lông có 

chứa: 02 (hai) túi ni lông nhỏ trong suốt kích thướt (1x2)cm có chứa tinh thể màu 

trắng, dạng rắn (Mai Văn H khai là chất ma túy); 02 (hai) ống nhựa màu vàng, loại 

ống hút nước, bịt kín hai đầu có kích thướt (0,5x2)cm (H khai bên trong ống nhựa có 

chứa chất ma túy đá); 02 (hai) viên nén hình lục giác, màu hồng có in chữ Red Bull 

(H khai nhận là ma túy tổng hợp); 02 (hai) viên nén hình giọt nước, màu nâu có in 

chữ DK (H khai là ma túy tổng hợp). Đồn Biên phòng Lý Sơn tiến hành lập biên bản 

bắt người phạm tội quả tang và thu giữ số ma túy trên cùng một số đồ vật có liên 

quan. Qua đấu tranh với H thì H khai mua số ma túy trên của Đặng Quang P, Đồn 

Biên phòng Lý Sơn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn 

cấp nơi ở của P và H nhưng không tìm thấy ma túy. 

Ngày 18/6/2021, Đồn Biên Phòng Lý Sơn ra Quyết định trưng cầu giám 

định Phòng Kỹ thuật hình sự giám định khối lượng, loại chất ma túy thu giữ của 

Mai Văn H. Tại Kết luận giám định số: 585/KLGĐ-PC09, ngày 19/6/2021 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận: 

- Chất rắn dạng tinh thể màu trắng chứa trong 02 (hai) túi ni lông có kích thước 

(1x2)cm là ma túy; loại: Ketamine; khối lượng: 0,52 gam.  

- Chất chứa trong 02 (hai) ống nhựa màu vàng là ma túy; loại: 

Methamphetamine; khối lượng: 0,14 gam. 

- 02 (hai) viên nén hình lục giác, màu hồng có in chữ Red Bull là ma túy; loại: 

Methamphetamine; khối lượng: 0,78 gam. 

- 02 (hai) viên nén, hình giọt nước, màu nâu, có in chữ DK có khối lượng: 0,82 

gam, không tìm thấy chất ma túy. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 323, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ”. 
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Ketamine là chất ma túy nằm trong danh mục III, STT 35, Nghị định 

73/2018/NĐCP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Như vậy, khối lượng chất ma túy Ketamine là: 0,52 gam; tổng khối lượng chất 

ma túy Methamphetamine là 0,14 gam + 0,78 gam = 0,92 gam. 

Vật chứng thu giữ và tạm giữ trong vụ án: 

- 01 (một) phong bì của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi số: 

585/PC09(GĐ-2021). Phong bì đã được niêm phong và đóng dấu giáp lai của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký của: Huỳnh Trọng Sinh, 

Nguyễn Văn Dũng, bên trong có mẫu vật hoàn trả gồm 0,41 gam mẫu ma túy, loại 

Ketamine; 0,03 gam mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng tinh thể); 0,67 gam 

mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng viên nén màu hồng) cùng toàn bộ vỏ bao 

gói gửi giám định. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Sumsung Galaxy A02s màu đen, số kiểu máy 

AM-A025F/DS, số sê ri: R9HR306MDWJ, IMEL1 (khe 1): 35311244054492, 

IMEL2 (khe 2): 35608726050449, số điện thoại Sim 1: +84921213261; Sim 2: 

+84975243146 (Đây là công cụ H dùng để liên lạc mua ma túy). 

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda, màu đỏ đen, BKS 76R1-7413, bị cáo Mai Văn 

H sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt quả tang.  

- 01 (một) giấy đăng ký mô tô, xe máy mang tên Trần Thị Thu Th –SN: 1984, số 

giấy phép 008276; 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Th, số 

51114300281. 

- 01 (một) thể Ngân hàng Agribank mang tên Đặng Quang P; 01 (một) thẻ sinh 

viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số thể 9704158401568379 mang tên Đặng 

Quang P. 

- Số tiền 10.725.000đồng (Mười triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng); Ngoại 

tệ: 02 tờ mệnh giá 01 USD; 05 tờ mệnh giá 02 USD; 01 tờ mệnh giá 10.000 WON; 

01 tờ mệnh giá 50 YUAN; 01 tờ mệnh giá 200 DALAWANĐAANG PISO; 01 tờ 

mệnh giá 10.000 SEPULOHRIBURVRPIAH; 01 tờ mệnh giá 5 FIVE; 01 tờ mệnh 

giá 5 FIVE DOLLARS; 01 tờ mệnh giá 100 CAMPUCHIA; 01 tờ mệnh giá 10 

MALAIXIA của Đặng Quang P. 

- 573 (năm trăm bảy mươi ba) ống hút nhựa, mỗi ống dài 30cm; 30 (ba mươi) 

túi ni lông, có kích thước (1x1), hút chân không; 12 (mười hai) viên dạng nén, màu 

xanh lá cây, ghi dòng chữ INW, đã giám định (thuốc kích dục) và niêm phong; 01 Th 

kiếm thép, võ kiếm màu den, dài khoảng 60cm thu giữ tại nhà của Đặng Quang P. 

- 01 (một) điên thoại di động hiệu Samsung A51, màu đen, sử dụng sim 1 số: 

0862121297 và sim 1 số: 0974280479; 01 (một) điên thoại di động hiệu Samsung 

S10 5G, màu đen, sử dụng sim số: 0965247137 của Đặng Quang P. 

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 03/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lý Sơn đã truy tố bị cáo Mai Văn H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo điểm i  khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Sơn vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Mai Văn H phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 
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Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Văn H từ 15 tháng 

đến 20 tháng tù. 

Hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự, đề nghị Hội đồng xứt xử: 

Tuyên tiêu hủy: 01 (một) phong bì của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Quảng Ngãi số: 585/PC09(GĐ-2021). Phong bì đã được niêm phong và đóng dấu giáp 

lai của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký của: Huỳnh 

Trọng Sinh, Nguyễn Văn Dũng, bên trong có mẫu vật hoàn trả gồm 0,41 gam mẫu ma 

túy, loại Ketamine; 0,03 gam mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng tinh thể); 

0,67 gam mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng viên nén màu hồng) cùng toàn 

bộ vỏ bao gói gửi giám định. 

Tuyên sung công quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Sumsung 

Galaxy A02s màu đen, số kiểu máy AM-A025F/DS, số sê ri: R9HR306MDWJ, 

IMEL1 (khe 1): 35311244054492, IMEL2 (khe 2): 35608726050449, số điện thoại 

Sim 1: +84921213261; Sim 2: +84975243146, (Đây là công cụ H dùng để liên lạc 

mua ma túy). 

Các vật chứng đã trả lại cho chủ sở hữu nên không đề nghị HĐXX xem xét, 

gồm: 

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda, màu đỏ đen, BKS 76R1-7413, bị cáo Mai Văn 

Hảo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt quả tang. Sau khi tiến hành xác 

minh chiếc xe trên do bà Phạm Thị Đ - SN: 1978 ở thôn Đông An V, huyện L mua 

của bà Trần Thị Thu Th (không rõ địa chỉ) về để đi lại. Sau một thời gian sử dụng bà 

Phạm Thị Đ bán lại xe mô tô BKS 76R1-7413 cùng giấy đăng ký mô tô, xe máy 

mang tên Trần Thị Thu Th cho bà Nguyễn Thị Th - SN: 1996 ở thôn Đông An V, 

huyện L, nhưng bà Th không làm thủ tục sang tên đổi chủ. Ngày 17/6/2021, Nguyễn 

Thị Th cho Trương Đình T mượn xe mô tô trên để đi lại, sau đó T cho bị cáo H mượn 

xe để đi. Việc bị cáo H đã sử dụng xe mô tô BKS 76R1-7413 vào mục đích phạm tội 

thì bà Nguyễn Thị Th hoàn toàn không biết cùng với: 01 (một) giấy đăng ký mô tô, 

xe máy mang tên Trần Thị Thu Th –SN: 1984, số giấy phép 008276 và 01 (một) giấy 

phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Th, số 51114300281, nên cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Lý Sơn đã trả lại cho chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Th.  

- 01 (một) thể Ngân hàng Agribank mang tên Đặng Quang P; 01 (một) thẻ Sinh 

viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số thể 9704158401568379; số tiền 

10.725.000đồng (Mười triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng); Ngoại tệ: 02 tờ 

mệnh giá 01 USD; 05 tờ mệnh giá 02 USD; 01 tờ mệnh giá 10.000 WON; 01 tờ 

mệnh giá 50 YUAN; 01 tờ mệnh giá 200 DALAWANĐAANG PISO; 01 tờ mệnh giá 

10.000 SEPULOHRIBURVRPIAH; 01 tờ mệnh giá 5 FIVE; 01 tờ mệnh giá 5 FIVE 

DOLLARS; 01 tờ mệnh giá 100 CAMPUCHIA; 01 tờ mệnh giá 10 MALAIXIA; 573 

(năm trăm bảy mươi ba) ống hút nhựa, mỗi ống dài 30cm; 30 (ba mươi) túi ni lông, 

có kích thước (1x1), hút chân không; 12 (mười hai) viên dạng nén, màu xanh lá cây, 

ghi dòng chữ INW, đã giám định (thuốc kích dục) và niêm phong; 01 thanh kiếm 

thép, võ kiếm màu den, dài khoảng 60cm; 01 (một) điên thoại di động hiệu Samsung 
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A51, màu đen, sử dụng sim 1 số: 0862121297 và sim 1 số: 0974280479; 01 (một) 

điên thoại di động hiệu Samsung S10 5G, màu đen, sử dụng sim số: 0965247137. 

Đây là các vật chứng không đủ cơ sở chứng minh có liên quan đến vụ án nên đã trả 

lại cho chủ sở hữu Đặng Quang P.        

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Qua thẩm tra hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy, 

trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm 

sát viên đã tuân thủ đúng và đầy đủ trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Mai Văn H và những người tham 

gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng trong vụ án. Do đó, hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng là hợp 

pháp theo quy định.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Mai Văn H: Là công dân có sức khỏe tốt, có 

đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tàng trữ chất ma túy là 

vi phạm pháp luật, là gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng vì lối sống buông thả, đua đòi 

muốn có ma tuý để sử dụng nên vào khoảng 17 giờ 00 ngày 17/6/2021, bị cáo Mai 

Văn Hảo dùng điện thoại Sam Sung Galaxy A02s, màu đen, chứa số thuê bao Sim 1: 

0921213261 và số thuê bao Sim 2: 0975243146, có tên Zalo “H Văn” nhắn tin Zalo 

cho Đặng Quang P có tên Zalo “Nhock Lì” để hỏi, đặt mua ma túy “khay” và ma túy 

“kẹo”, sau đó lại tiếp tục nhắn tin và đến khoảng 21 giờ 45 phút bị cáo H đến nhà vào 

phòng Đặng Quang P gặp P thì có Trương Đình T, Nguyễn Văn C tại đây, bị cáo H 

lấy ma túy đã đặt mua trước đó, đồng thời mua thêm 02 tép ma túy đá để về sử dụng. 

Sau khi mua ma túy của P xong, do xe máy của bị cáo bị hỏng nên mượn xe máy của 

Trương Đình T đi về và đến khu vực ngã tư cầu cảng cá Lý Sơn thuộc Thôn Tây An 

V, huyện L thì bị lực lượng Biên phòng Lý Sơn tuần tra, kiểm soát phát hiện bắt quả 

tang bị cáo Mai Văn H đang cầm nắm trong lòng bàn tay trái 01 (một) túi ni lông 

trong suốt có kích thướt (2x4)cm, kiểm tra bên trong túi ni lông có chứa: 02 (hai) túi 

ni lông nhỏ trong suốt kích thướt (1x2)cm có chứa tinh thể màu trắng, dạng rắn (bị 

cáo khai là chất ma túy); 02 (hai) ống nhựa màu vàng, loại ống hút nước, bịt kín hai 

đầu có kích thướt (0,5x2)cm (Hảo khai bên trong ống nhựa có chứa chất ma túy đá); 

02 (hai) viên nén hình lục giác, màu hồng có in chữ Red Bull (H khai nhận là ma túy 

tổng hợp); 02 (hai) viên nén hình giọt nước, màu nâu có in chữ DK (H khai là ma túy 

tổng hợp). Tại Kết luận giám định số: 585/KLGĐ-PC09, ngày 19/6/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận: Chất rắn dạng tinh thể 

màu trắng chứa trong 02 (hai) túi ni lông có kích thước (1x2)cm là ma túy; loại: 

Ketamine; khối lượng: 0,52 gam. Chất chứa trong 02 (hai) ống nhựa màu vàng là ma 

túy; loại: Methamphetamine; khối lượng: 0,14 gam. 02 (hai) viên nén hình lục giác, 

màu hồng có in chữ Red Bull là ma túy; loại: Methamphetamine; khối lượng: 0,78 

gam. 02 (hai) viên nén, hình giọt nước, màu nâu, có in chữ DK có khối lượng: 0,82 

gam, không tìm thấy chất ma túy. Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh 
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mục II, STT 323, Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ”. 

Ketamine là chất ma túy nằm trong danh mục III, STT 35, Nghị định 73/2018/NĐCP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Như vậy, khối lượng chất ma túy Ketamine là: 0,52 

gam; tổng khối lượng chất ma túy Methamphetamine là 0,14 gam + 0,78 gam = 0,92 

gam. Hành vi mà bị cáo thực hiện đã phù hợp với vật chứng và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Mai 

Văn H đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 249 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lý Sơn truy tố bị 

cáo Mai Văn H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

 [3] Về tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo và tình thiết tăng 

năng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hành vi của bị cáo H là nghiêm trọng, không chỉ 

xâm phạm chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy mà gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương, bị cáo có nhân thân 

xấu, nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất và hành 

vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân không có tiền án, tiền sự; là lao động chính 

trong gia đình, có 02 con nhỏ. Đồng thời, cha bị cáo ông Mai Phụng L đã được Bí thư 

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong 4 năm liền thực hiện 

cuộc vân động „Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự nên cần áp dụng cho bị cáo khi lượng hình. 

[4] Đối với Đặng Quang P là người bán ma túy cho bị cáo H theo như lời khai của H 

và Trương Đình T. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Đặng Quang P đến làm việc 

và đối chất với bị cáo H, người làm chứng Trương Đình T, Nguyễn Văn C kết quả: 

Đặng Quang P đều không thừa nhận hành vi bán ma túy cho bị cáo H. Mặt khác đã 

tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Quang P nhưng không tìm thấy ma túy; Kết 

luận giám định số 977/KLGĐ-PC09 ngày 02/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận: trích xuất được trong ngày 17/6/2021, Mai Văn 

Hảo có tên zalo “H Văn” có gọi và nhắn tin qua Zalo Đặng Quang P có tên Zalo 

“Nhock Lì”, nhưng nội dung tin nhắn nói chung chung không thể hiện được giữa H 

và P nhắn tin qua lại để trao đổi việc mua bán ma túy. Mặt dù đã thực hiện hết các 

biện pháp nghiệp vụ điều tra để đấu tranh đối với Đặng Quang P. Tuy nhiên, Đặng 

Quang P đều không thừa nhận hành vi bán ma túy cho bị cáo Mai Văn H vào tối ngày 

17/6/2021. Do đó không có cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự đối với Đặng Quang P. 

[5] Về xử lý vật chứng gồm:  

[5.1] 01 (một) phong bì của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi 

số: 585/PC09(GĐ-2021). Phong bì đã được niêm phong và đóng dấu giáp lai của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký của: Huỳnh Trọng 

Sinh, Nguyễn Văn Dũng, bên trong có mẫu vật hoàn trả gồm 0,41 gam mẫu ma túy, 

loại Ketamine; 0,03 gam mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng tinh thể); 0,67 

gam mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng viên nén màu hồng) cùng toàn bộ vỏ 

bao gói gửi giám định. Là vật Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên tuyên tiêu hủy 
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theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

[5.2] 01 (một) điện thoại di động hiệu Sumsung Galaxy A02s màu đen, số kiểu 

máy AM-A025F/DS, số sê ri: R9HR306MDWJ, IMEL1 (khe 1): 35311244054492, 

IMEL2 (khe 2): 35608726050449, số điện thoại Sim 1: +84921213261; Sim 2: 

+84975243146 (H dùng để điện thoại mua ma túy). Đây là công cụ dùng vào việc 

phạm tội, còn sử dụng được nên tuyên sung công quỹ Nhà nước theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Các vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Lý Sơn theo Biên bản giao nhận giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Lý Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Sơn ngày 09/02/2022. 

[5.3] Ngoài ra, các vật chứng sau, gồm: 

01 (một) xe mô tô hiệu Honda, màu đỏ đen, BKS 76R1-7413, bị cáo Mai Văn H 

sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt quả tang. Sau khi tiến hành xác minh 

chiếc xe trên do bà Phạm Thị Đ - SN: 1978 ở thôn Đông An V, huyện L mua của bà 

Trần Thị Thu Th (không rõ địa chỉ) về để đi lại. Sau một thời gian sử dụng bà Phạm 

Thị Đ bán lại xe mô tô BKS 76R1-7413 cùng giấy đăng ký mô tô, xe máy mang tên 

Trần Thị Thu Th cho bà Nguyễn Thị Th - SN: 1996 ở thôn Đông An V, huyện L, 

nhưng bà Th không làm thủ tục sang tên đổi chủ. Ngày 17/6/2021, bà Nguyễn Thị Th 

cho Trương Đình T mượn xe mô tô trên để đi lại, sau đó T cho bị cáo H mượn. Việc 

bị cáo H đã sử dụng xe mô tô BKS 76R1-7413 vào mục đích phạm tội thì bà Nguyễn 

Thị Th hoàn toàn không biết cùng với: 01 (một) giấy đăng ký mô tô, xe máy mang 

tên Trần Thị Thu Th –SN: 1984, số giấy phép 008276 và 01 (một) giấy phép lái xe 

mang tên Nguyễn Thị Th, số 51114300281 , nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Lý Sơn đã trả lại cho chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Th là đúng quy định của 

pháp luật.  

01 (một) thể Ngân hàng Agribank mang tên Đặng Quang P; 01 (một) thẻ Sinh 

viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số thể 9704158401568379; số tiền 

10.725.000đồng (Mười triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng); Ngoại tệ: 02 tờ 

mệnh giá 01 USD; 05 tờ mệnh giá 02 USD; 01 tờ mệnh giá 10.000 WON; 01 tờ 

mệnh giá 50 YUAN; 01 tờ mệnh giá 200 DALAWANĐAANG PISO; 01 tờ mệnh giá 

10.000 SEPULOHRIBURVRPIAH; 01 tờ mệnh giá 5 FIVE; 01 tờ mệnh giá 5 FIVE 

DOLLARS; 01 tờ mệnh giá 100 CAMPUCHIA; 01 tờ mệnh giá 10 MALAIXIA; 573 

(năm trăm bảy mươi ba) ống hút nhựa, mỗi ống dài 30cm; 30 (ba mươi) túi ni lông, 

có kích thước (1x1), hút chân không; 12 (mười hai) viên dạng nén, màu xanh lá cây, 

ghi dòng chữ INW, đã giám định (thuốc kích dục) và niêm phong; 01 thanh kiếm 

thép, võ kiếm màu den, dài khoảng 60cm; 01 (một) điên thoại di động hiệu Samsung 

A51, màu đen, sử dụng sim 1 số: 0862121297 và sim 1 số: 0974280479; 01 (một) 

điên thoại di động hiệu Samsung S10 5G, màu đen, sử dụng sim số: 0965247137. 

Đây là các vật chứng không đủ cơ sở chứng minh có liên quan đến vụ án nên cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn đã trả lại cho chủ sở hữu Đặng Quang P là 

đúng quy định pháp luật.   
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[6] Hình phạt bổ sung: Bị cáo Mai Văn H có nghề nghiệp không ổn định, là lao 

động chính trong gia đình, có 02 con nhỏ. Do đó, không áp dụng hình phạt bổ sung 

cho bị cáo.  

[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Sơn phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[8] Về án phí sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ 

luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Mai Văn 

H phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

  Vì các lẽ trên, 

    QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Mai Văn H phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”,  

- Căn cứ vào điểm i khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51và Điều 

38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Mai Văn H 15 (mười lăm) tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án và được khấu trừ vào các ngày bị 

cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/06/2021 đến ngày 15/11/2021. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a  khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên tiêu hủy: 01 (một) phong bì của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Quảng Ngãi số: 585/PC09(GĐ-2021). Phong bì đã được niêm phong và đóng dấu giáp 

lai của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký của: Huỳnh 

Trọng Sinh, Nguyễn Văn Dũng, bên trong có mẫu vật hoàn trả gồm 0,41 gam mẫu ma 

túy, loại Ketamine; 0,03 gam mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng tinh thể); 

0,67 gam mẫu ma túy, loại Methamphetamine (dạng viên nén màu hồng) cùng toàn 

bộ vỏ bao gói gửi giám định. 

Tuyên sung công quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Sumsung 

Galaxy A02s màu đen, số kiểu máy AM-A025F/DS, số sê ri: R9HR306MDWJ, 

IMEL1 (khe 1): 35311244054492, IMEL2 (khe 2): 35608726050449, số điện thoại 

Sim 1: +84921213261; Sim 2: +84975243146 (H dùng để điện thoại mua ma túy).   

Các vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Lý Sơn theo Biên bản giao nhận giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Lý Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Sơn ngày 09/02/2022. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Mai Văn H phải chịu 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án theo 

quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND T. Quảng Ngãi;                                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa    

- VKSND T. Quảng Ngãi;                                  
- Sở Tư pháp T. Quảng Ngãi; 

- VKSND H. Lý Sơn; 

- Cơ quan CSĐT Công an H. Lý Sơn;                                                          (đã ký) 
- Cơ quan THAHS Công an H. Lý Sơn; 

- Chi cục THADS H. Lý Sơn; 

- Bị cáo, người CQLNVLQ; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                        Nguyễn Văn Thu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


